
I Đất quốc phòng

1 Công trình đất quốc phòng
Xã Hà Bình, Xã Hà Tân, 

Xã Yến Sơn
CQP 4,00 4,00

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Công trình đất quốc phòng xã Yến Sơn CQP 2,00 2,00
Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

II Đất an ninh

1 Xây dựng trụ sở công an thị trấn Thị trấn Hà Trung CAN 0,12 0,12
Thửa số 208, 209, 188, 988 tờ 

số 17 (BDDC Hà Phong cũ).

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Bắc CAN 0,12 0,12
Thửa số 977, 1008, 1009, 1045 

tờ số 21.

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Bình CAN 0,12 0,12 Thửa số 610, 611, 612 tờ số 25.

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hoạt Giang CAN 0,12 0,12

Thửa số 690, 711, 733, 734, 

752 tờ số 20 (BDDC Hà Vân 

cũ).

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

5 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Giang CAN 0,12 0,12

Thửa số 507, 508, 543, 544, 

549, 553, 561, 575, 576 tờ số 

25.

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

Ghi chú

Biểu số 01:

STT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 HUYỆN HÀ TRUNG - TỈNH THANH HÓA



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

6 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Yên Dương CAN 0,20 0,20
Thửa số 420, 427, 434 tờ số 12 

(BDDC Hà Dương cũ).

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

7 Xây dựng trụ sở công an xã Thị trấn Hà Long CAN 0,12 0,12 Thửa số 679, 761, 845 tờ số 75.

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

8 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Sơn CAN 0,12 0,12
Thửa số 37, 38, 39, 41 tờ số 42; 

Thửa số 304, 325 tờ số 43.

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

9 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Lĩnh Toại CAN 0,24 0,24

Thửa số 597, 301 tờ số 10 

(BDDC Hà Toại cũ); Thửa số 

723, 724, 797 tờ số 11 (BDDC 

Hà Toại cũ).

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

10 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Đông CAN 0,12 0,12 Thửa số 137, 152, 263 tờ số 21.

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

11 Xây dựng trụ sở công an xã
xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
CAN 0,12 0,12 Thửa số 247, 256 tờ số 19.

Nghị quyết số 559/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

68 Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024; Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 

15 tháng 8 năm 2024 của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ 

Công an thông báo Chỉ tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn 

bản số 3594/CAT-PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng 

đất an ninh năm 2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

12 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Ngọc CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

13 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Hải CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

14 Xây dựng trụ sở công an xã Thị trấn Hà Lĩnh CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

15 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Tiến CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

16 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Yến Sơn CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

17 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Châu CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

18 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Tân CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

19 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Hà Vinh CAN 0,12 0,12

Thông báo số 6421/TB-H01-P4 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an thông báo Chỉ 

tiêu bổ sung kinh phí năm 2024; Văn bản số 3594/CAT-

PH10 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh 

Hóa về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 

2024, 2025 của Công an tỉnh thanh hóa

Đăng ký mới

III Đất khu công nghiệp

1
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Bắc khu A - khu công nghiệp Bỉm 

Sơn (khu công nghiệp Hà Long)
Thị trấn Hà Long SKK 50,03 50,03

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 

58, 59, 66 và Bản đồ lâm nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 5470102643 do Ban 

quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh 

Thanh Hoá và chứng nhận ngày 04/8/2021. Quyết định số 

1858/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng 

Bắc Khu A - KCN Bỉm Sơn; Quyết định số 3625/QĐ-

UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Chuyển tiếp KH 

2024

IV Đất cụm công nghiệp

1 Cụm công nghiệp Hà Long 1 Thị trấn Hà Long SKN 74,80 74,80
Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 

67, 68, 72, 73, 74.

Nghị quyết số 384/NQ-HĐND ngày 24/03/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II Thị trấn Hà Lĩnh SKN 23,80 23,80

Trích lục số 286/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 26/5/2021.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

V Đất ở tại đô thị

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
ONT; ODT 2,35

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DKV 0,561 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bình Sơn thị trấn Hà Trung 8,52 5,30

Trích lục số 209/TLBĐ do 

Chinh nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Hà Trung lập 

ngày 08/03/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DGT 0,30

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
ONT; ODT 10,29

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DVH 0,08

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
TMD 0,42

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DGD 0,40

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DKV 1,64

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Hà Bình, Yến Sơn
DGT 13,39

3 Khu dân cư Đồng Trước thôn 2 dọc Quốc Lộ 217 Thị trấn Hà Lĩnh ODT 0,74 0,30 0,44

Trích lục số 412/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

28/9/2021.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

Thị trấn Hà Lĩnh ODT 3,45

Thị trấn Hà Lĩnh DGT 1,37

Thị trấn Hà Lĩnh DGT 1,15

Thị trấn Hà Lĩnh ODT 2,85

Thị trấn Hà Lĩnh ODT 1,81

Thị trấn Hà Lĩnh DKV 0,16

Thị trấn Hà Lĩnh DGT 2,02

7 Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long
Thị trấn Hà Long Hà 

Long
ODT 5,05 4,27 0,78 Thửa số 55-491 tờ số 76.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 285/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

8 Khu xen cư và tái định cư phía Nam khu Lăng miếu Triệu Tường
Thị trấn Hà Long Hà 

Long
ODT 2,13 2,07 0,07

Trích lục số 1300/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

09/11/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 385/NQ-

HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

VI Đấy ở tại nông thôn

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bình Sơn thị trấn Hà Trung 8,52 5,30

Trích lục số 209/TLBĐ do 

Chinh nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Hà Trung lập 

ngày 08/03/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Sơn thị trấn Hà Trung 26,23

Trích lục số 210/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

huyện Hà Trung lập ngày 

08/03/2022 .

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6
Khu dân cư vị trí số 1 (Dân cư mới - 01) xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa
4,00

Thửa số 165- 435, 1181, 1220-

1223 tờ số 28.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 334/NQ-

HĐND ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Khu tái định cư và khu dân cư mới xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung 6,55 1,74

Trích lục số 641/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

17/5/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 285/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

5
Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và khu dân cư mới phía Tây 

đường Sơn Lĩnh, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung
6,37 2,37

Trích lục số 640/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

17/5/2022; Trích lục số 

1059/TLBĐ do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện 

Hà Trung lập ngày 01/8/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 334/NQ-

HĐND ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

6.1 Xã Yến Sơn

1 Khu dân cư Đồng Hưng Xã Yến Sơn ONT 3,92 3,81 0,11

Trích lục số 164/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

19/5/2021.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

Xã Yến Sơn ONT 0,65

Xã Yến Sơn DGT 0,10

Xã Yến Sơn ONT 4,29

Xã Yến Sơn DKV 0,80

Xã Yến Sơn DTT 0,12

Xã Yến Sơn DGT 4,36

6.2 Xã Hà Thái

Xã Thái Lai (Xã Hà Thái 

cũ)
ONT 0,67

Xã Thái Lai (Xã Hà Thái 

cũ)
DGT 0,17

6.3 Xã Hà Lai

1 Khu dân cư khu trung tâm xã Hà Lai
Xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
ONT 0,40 0,40

Trích lục số 235/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

09/6/2021.

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 10/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất ở xen cư khu trung tâm xã Hà Lai, huyện Hà 

Trung

Xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
ONT 0,11 0,06 0,05

Trích lục số 188/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

7/4/2023.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6.4 Xã Yên Dương

Xã Yên Dương DGT 5,32 2,31 3,00

Xã Yên Dương DTL 0,22 0,22

6.5 Xã Hoạt Giang

Xã Hoạt Giang ONT 0,54

Xã Hoạt Giang DGT 0,28

6.6 Xã Hà Bình

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Nhân Lý, xã Hà Bình Xã Hà Bình ONT 1,70 1,70
Thửa số 471-761 tờ số 31; Bản 

đồ Lâm nghiệp xã Hà Bình.

Nghị quyết số 385 /NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-

HĐND ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung 9,58

Trích lục số 296/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

01/06/2021.

Nghị quyết số 412/NQ-HDND ngày 12/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 441/NQ-HDND 

ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Khu dân cư Đồng Quán 0,75

Trích lục số 175/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

21/5/2021.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Khu dân cư Đồng Ông Xém 0,84

1
Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính xã Yên Dương (Hạng mục điều 

chỉnh bổ sung)

Trích lục số 1188/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

15/9/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Trích lục số 369/TLBĐ do của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Hà Trung lập 

ngày 2/7/2021.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Điểm dân cư Đồng Năn thôn Thanh Sơn 0,82

Trích lục số 707/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

12/10/2020.

Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

6.7 Xã Hà Tiến

Xã Hà Tiến ONT 0,55

Xã Hà Tiến DGT 0,35

6.8 Xã Hà Bắc

Xã Hà Bắc ONT 0,63

Xã Hà Bắc DGT 0,59

6.9 Xã Hà Đông

Xã Hà Đông ONT 0,14

Xã Hà Đông DGT 0,09

6.10 Xã Hà Sơn

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hà Sơn, huyện Hà Trung để phục vụ dự 

án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây 

dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017 - 2020

Xã Hà Sơn DGT 0,10 0,10 Thửa số 87-233, 696 tờ số 30.
Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

Xã Hà Sơn ONT 3,00

Xã Hà Sơn DGT 0,80

3
Hạ tầng kỹ thuật điểm xen cư Đồng Ấp, thôn Ngọc Sơn, xã Hà Sơn, huyện 

Hà Trung
Xã Hà Sơn ONT 0,40 0,40

Trích lục BĐ số 179/TLBĐ do 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Hà Trung lập 

ngày 24/5/2021; Trích lục số 

358/TLBĐ do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện 

Hà Trung lập ngày 29/3/2022.

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6.11 xã Hà Vinh

1 Khu dân cư Hói Lỗ - Đìa La - Cổ Ngựa Xã Hà Vinh ONT 7,47 6,32 1,14

Trích lục số 371/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

6/9/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

6.12 xã Hà Châu

Xã Hà Châu ONT 3,57

Xã Hà Châu DVH 0,06

Xã Hà Châu DKV 0,49

Xã Hà Châu DGT 5,57

6.13 xã Lĩnh Toại

1 Khu dân cư Mạ Bái, thôn Trạng Sơn, xã Hà Bắc 1,22

Trích lục số 188/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

21/5/2021.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 547/NQ-

HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Điểm dân cư nông thôn khu Đông Sồi thôn Đầm Sen 0,90

Trích lục số 280/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

02/7/2021.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6,09 2,29

Trích lục số 667/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 14/10/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Đất ở xen cư khu thôn Kim Môn (khu vực ao lèn) 0,23

Trích lục số 08/TLBĐ-VPĐK 

do Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất huyện Hà Trung lập 

ngày 16/7/2019.

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hà Châu, huyện Hà Trung 9,70

Trích lục số 195/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

08/3/2022.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Khu dân cư mới Đông Hang (giai đoạn 3)



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm đô thị Gũ tại xã Lĩnh Toại, 

huyện Hà Trung
Xã Lĩnh Toại ONT 9,35 9,35

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 

5, 6 (BDDC Hà Phú cũ).

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6.14 xã Hà Tân

Xã Hà Tân ONT 0,52

Xã Hà Tân DKV 0,04

Xã Hà Tân DGT 0,90

VII Đất giao thông

1
Đường giao thông thuộc cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong mở rộng 

huyện Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, Các 

xã: Hà Đông, Yến Sơn
DGT 1,41 0,76 0,65

Trích lục số 297/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung ngày 

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2
 Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà 

Lĩnh)-Cụm di tích đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung

Xã Hà Sơn, Thị trấn Hà 

Lĩnh
DGT 10,61 6,88 3,73

Trích lục số 539/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Đường Ba Chi Giang Sơn 10 đi Hồ Sun Chí Phúc Xã Hà Sơn DGT 2,90 2,90

Trích lục số 1149/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

30/8/2022.

Nghị quyết 412 ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung
Thị trấn Hà Trung, xã 

Yến Sơn
DGT 9,35 7,04 2,31

Các tờ bản đồ địa chính thuộc 

xã Yến Sơn, thị trấn Hà Trung.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 285/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Chuyển tiếp KH 

2024

5
Đường giao thông từ khu đô thị Gũ xã Lĩnh Toại đi cầu Báo Văn xã Hà Hải, 

huyện Hà Trung
Các xã: Hà Hải, Lĩnh Toại DGT 12,51 9,53 2,98

Trích lục số 712/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6
Bê tông hóa tuyến đường giao thông  từ Giang Sơn 9 đi trường mầm non xã 

Hà Sơn
Xã Hà Sơn DGT 1,25 1,25

Trích lục số 472/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

19/10/2021.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

7 Đường giao thông từ xã Hà Tân đi xã Yên Dương huyện Hà Trung
Các xã: Hà Tân, Yên 

Dương
DGT 13,40 4,96 8,44

Các tờ bản đồ địa chính thuộc 

xã Hà Tân, Yên Dương.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 285/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Chuyển tiếp KH 

2024

8
Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm 

Sơn

Thị trấn Hà Trung, Các 

xã: Hà Bình, Yên Dương, 

Hoạt Giang

DGT 21,09 14,13 6,96

Trích lục số 790/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

01/6/2022; Trích lục số 

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 385/NQ-

HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

9
Cải tại nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh , tuyến đường 

sẳt
Thị trấn Hà Trung DGT 0,56 0,56

Các tờ bản đồ địa chính thuộc 

thị trấn Hà Trung.

Chuyển tiếp KH 

2024

10

Xây dựng tuyến đường gom, hàng rào ngăn cách để từng bước xóa bỏ lối đi 

tự mở qua đường sắt trên địa bàn huyện Hà Trung. Hạng mục: Đoạn 1 từ 

Km 146 + 425 đến Km 146 + 890, chiều dài L=465m và Đoạn 2 từ Km 149 

+ 205 đến Km 149 + 400, chiều dài L=195m

xã Yên Dương, thị trấn 

Hà Trung
DGT 0,85 0,67 0,18

Trích lục số 212/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

02/10/2023; Trích lục số 

213/TLBĐ do Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện 

Hà Trung lập ngày 02/10/2023; 

Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 441/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

11 Đường trục trung tâm nối Quốc lộ 217 kéo dài đi đường tỉnh 508 Xã Yến Sơn DGT 6,72 6,60 0,12

Trích lục số 285/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 26/5/2021; Trích 

lục số 39/TLBĐ do Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2023.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

12
Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ khu tái định cư đi đến đường 

522B
Thị trấn Hà Lĩnh DGT 0,89 0,89

Các tờ bản đồ địa chính thuộc 

xã Hà Lĩnh.

Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 22/4/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

13
Xây dựng đường từ đoạn đường 508b đến cầu sắt qua khu trung tâm xã đi xã 

Hà Đông
Xã Hà Ngọc DGT 0,60 0,60

Các tờ bản đồ địa chính thuộc 

xã Hà Ngọc.

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

VIII Đất thủy lợi

1
Xử lý môi trường và đảm bảo tiêu thoát lũ kênh Chiếu Bạch đoạn từ bệnh 

viện đa khoa đến cống Ông Lưu, huyện Hà Trung
Thị trấn Hà Trung DTL 0,44 0,44

Trích lục số 257/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

21/6/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

2
Dự án cải tạo, sữa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Cụm công 

nghiệp làng nghề Hà Phong II, huyện Hà Trung

Thị trấn Hà Trung; các 

xã: Yến Sơn; Hà Đông
DTL 3,86 3,18 0,68

Trích lục số 284/TLBĐ do Văn 

phòng đăng lý đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 26/5/2021.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Cống Ải, xã Hà Tân 1,46

Trích lục số 219/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

Nghị quyết số 515/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Đăng ký mới



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

3

Dự án Kênh mương tưới tiêu phục vụ GPMB dự án HTKT khu TĐC xã Hà 

Lĩnh huyện Hà Trung để phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn 

Mai Sơn - QL 47 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên 

tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

Thị trấn Hà Lĩnh DTL 0,68 0,68

Trích lục số 500/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

huyện Hà Trung lập ngày 

26/10/2021; Trích lục số 

514/TLBĐ do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký huyện Hà Trung 

lập ngày 27/10/2021.

Nghị quyết số 380/NĐ-HĐND ngày 6/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 182/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Cải tạo mở rộng kênh thoát nước khu vực Ngộn Ngang Thị trấn Hà Lĩnh DTL 0,85 0,85
Các tờ bản đồ địa chính xã Hà 

Lĩnh.

Chuyển tiếp KH 

2024

5  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bể nước chu chuyển xã Hà Lai
Xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
DTL 0,10 0,10

Các tờ bản đồ địa chính xã Hà 

Lai.

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

6 Nắn dòng kênh mương và mương tiêu nước khu dân cư mới Đông Hang Xã Hà Sơn DTL 0,70 0,70

Trích lục số 180/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2021.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

7 Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa

Các xã: Yên Dương, Hà 

Bắc, Hà Tiến, Hà Giang, 

Hà Hải, Hà Châu, Thái 

Lai

DTL 8,35 8,35

Các tờ bản đồ địa chính các xã: 

Yên Dương, Hà Bắc, Hà Tiến, 

Hà Giang, Hà Hải, Hà Châu, Hà 

Thái, Hà Lai.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

8
Xây dựng hệ thông cấp nước thô Bỉm Sơn (tại huyện Hà Trung và thị xã 

Bỉm Sơn)

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Yên Dương, Hà Bình, 

Hà Ninh, Hà Ngọc

DTL 6,11 6,11

Trích lục bản đồ số 437/TLBĐ 

do Văn phòng đăng ký đất đai 

Thanh Hoá lập ngày 16/5/2024

Nghị quyết số 515/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 586/NQ-HĐND 

ngày 15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Đăng ký mới

IX Đất cơ sở văn hóa

1 Nhà văn hóa thôn Đồng Vườn Xã Hà Ngọc DVH 0,10 0,10

Trích lục số 201/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Nhà Văn hóa thôn Kim Phú Na Xã Hà Ngọc DVH 0,12 0,12

Trích lục số 203/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Nhà văn hóa thôn Hưng Phát, xã Hà Đông Xã Hà Đông DVH 0,40 0,40
Thửa số 56, 57, 58, 59, 75, 76 

tờ số 17.

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Nhà văn hóa thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân Xã Hà Tân DVH 0,30 0,30

Trích lục số 202/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

25/8/2023.

Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

X Đất cơ sở y tế

1 Đất Y tế xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc DYT 0,10 0,10

Trích lục số 197/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

XI Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1 Mở rộng trường mầm non xã Hà Thái
Xã Thái Lai (Xã Hà Thái 

cũ)
DGD 0,15 0,15

Thửa số 207, 208, 237, 238, 

239, 240, 271 tờ số 17.

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt Xã Yến Sơn DGD 1,27 1,18 0,09

Trích lục số 206/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

28/5/2021.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Trường mầm non Hà Lâm Xã Yến Sơn DGD 0,63 0,63

Trích lục số 250/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

huyện Hà Trung lập ngày 

15/6/2021.

 Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 23/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

4 Xây dựng trường Mầm non xã Hà Bắc Xã Hà Bắc DGD 0,51 0,51 
Thửa số 836, 855, 856, 857, 

868, 869, 870, 904, 905, 957 tờ 

số 21,

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

5 Mở rộng trường mầm non Xuân Áng Xã Hà Bình DGD 0,20 0,20 Thửa số 720-820 tờ số 26.
Chuyển tiếp KH 

2024

6 Trường tiểu học khu B, thôn Đông Trung, xã Hà Bình Xã Hà Bình DGD 2,00 2,00 
Thửa số 244, 882, 884, 885 tờ 

số 25.

Chuyển tiếp KH 

2024

7  Xây mới trường Mầm non khu trung tâm hành chính xã Yên Dương Xã Yên Dương DGD 1,26 1,26

Trích lục số 481/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

20/10/2021; Trích lục số 

537/TLBĐ do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện 

Hà Trung lập ngày 04/11/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

8 Trường Trung học cơ sở Hà Đông, xã Hà Đông Xã Hà Đông DGD 0,75 0,75 Thửa số 630-666 tờ số 21.

Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 609/NQ-

HĐND ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

9 Trường Trung học cơ sở Hà Lĩnh thị trấn Hà Lĩnh DGD 1,00 1,00 Thửa số 464-606 tờ số 28.
Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

XII Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ nhà hỏa táng

1 Mở rộng nghĩa địa Miếu Thần Điệu Xã Hà Ngọc NTD 3,16 3,16

Trích lục số 202/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

24/5/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

XIII Đất có di tích lịch sử - văn hóa

1
Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã 

Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) đợt 2
thị trấn Hà Long DDD 19,60 10,73 8,91

Trích lục số 305/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 03/6/2021; Trích 

lục số 306/TLBĐ do Văn phòng 

đăng ký đất đai Thanh Hóa lập 

ngày 03/6/2021; Trích lục số 

307/TLBĐ do Văn phòng đăng 

ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 

03/6/2021.

 Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/24 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2

Cải dịch, hoàn trả tuyến đường Quốc lộ 217B đoạn qua Khu di tích Lăng 

miếu Triệu tường, xã Hà Long thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long (giai đoạn 2)

thị trấn Hà Long DDD 0,14 0,14

Trích lục số 12/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai Hà Trung lập ngày 

28/3/2024

Đăng ký mới

XIX Đất cơ sở thể dục - thể thao

1 Khu trung tâm xã Hà Giang (Hạng mục sân thể thao xã Hà Giang) Xã Hà Giang DTT 0,75 0,75

Trích lục số 1276/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

01/01/2022

Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 

29/9/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

XX Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1 Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Hà Trung Thị trấn Hà Trung TSC 0,07 0,07

Thửa số 158, 159, 160, 161, 

170, 177 tờ số 40 (BDDC thị 

trấn Hà Trung cũ).

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Giang, huyện Hà Trung Xã Hà Giang TSC 0,28 0,28
Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Đăng ký mới

XXI Đất cơ sở tôn giáo

1 Mở rộng chùa Vĩnh Phúc
Thị trấn Hà Trung, xã 

Yến Sơn
TON 3,10 3,10

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 

19 (BĐĐC Hà Ninh cũ), bản đồ 

đất lâm nghiệp và tờ bản  đồ 13 

Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 182/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Chùa Thiên Khánh Xã Yên Dương TON 0,50 0,50
Thửa số 697 tờ số 15 (BDDC 

Hà Dương cũ).

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Tu bổ tôn tạo chùa Cao tại xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh TON 2,00 2,00 Thửa số 1444 tờ số 33. Đang trình nghị quyết HĐND tỉnh đợt 2, năm 2025
Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

4 Dự án Chùa Quả thôn Đại Thắng Xã Lĩnh Toại TON 0,05 0,05
Thửa số 211 tờ số 3 (BDDC Hà 

Phú cũ).

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

5 Giáo họ Dũng Lược Thị trấn Hà Long TON 0,20 0,20 Phù hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Đăng ký mới

6 Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Tân Thành xã Hà Đông TON 0,30 0,20 0,10 Phù hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Đăng ký mới

XXII Đất công trình năng lượng

1 Cải tạo mạch vòng trung áp 22kv nối giữ lộ 473 - 476 trạm 100kv Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, các 

xã: Yến Sơn, Hà Bình, 

Yên Dương, Hà Tân

DNL 0,09 0,09

Các thửa đất thuộc các tờ bản 

đồ địa chính thị trấn Hà Trung, 

các xã: Yến Sơn, Hà Bình, Yên 

Dương, Hà Tân.

Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Chuyển tiếp KH 

2024

2

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện sau các trạm 110kV Hà Trung, 110kV 

Bỉm Sơn, 110kV Nga Sơn, 110kV Núi 1, 110kV tây TP, 110kV Bãi Trành, 

110kV Nông Cống theo phương án đã chia đa nối (MDMC)

Xã Hà Châu DNL 0,02 0,02
Các thửa đất thuộc các tờ bản 

đồ địa chính xã Hà Châu.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

3
Cải tạo mạch vòng trung áp 22kv trạm 110kv Hà Trung - trạm 110kv Bỉm 

Sơn

Các xã: Hà Giang, Hà 

Tiến, Hà Tân và Thị trấn 

Hà Long

DNL 0,06 0,06

Các thửa đất thuộc các tờ bản 

đồ địa chính Các xã: Hà Long, 

Hà Giang, Hà Tiến, Hà Tân.

Nghị quyết số 441/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Chống quá, giảm tổn thất lưới điện hạ áp khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung
Các xã: Hà Bắc, Yến 

Sơn, Hà Châu, Lĩnh Toại
DNL 0,03 0,03

Các thửa đất thuộc các tờ bản 

đồ địa chính Các xã: Hà Bắc, 

Yến Sơn, Hà Châu, Lĩnh Toại.

Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

XXIII Đất thương mại, dịch vụ

1 Khu thương mại dịch vụ xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh TMD 0,30 0,30

Trích lục số 902/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 05/12/2024

Quyết định số 5127/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Một 

trăm 888 nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung Thị trấn Hà Lĩnh TMD 0,23 0,23

Trích lục số 43/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 03/2/2023.

Nghị quyết số 515/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 1365/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, 

huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Khu thương mại dịch vụ xã Hà Đông Xã Hà Đông TMD 0,20 0,20
Thửa số 176, 178, 179, 212, 

213, 252, 292 tờ số 17

Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho Công ty TNHH 

Thương mại và xây dựng Đạt Thành nhận chuyển nhượng, 

nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hà 

Đông, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Cửa hàng xăng dầu Hà Bình Xã Hà Bình TMD 0,20 0,20

Trích lục số 409/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 27/7/2023.

Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

XXIV Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thị trấn Hà Trung SKC 2,00 1,84 0,16

Trích lục số 143/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hoá lập ngày 17/04/2020.

 Nghị quyết số 558/NQ-HĐND ngày 10/7/24 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

Xã Lĩnh Toại SKC 0,62 0,62

Trích lục số 04/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hoá lập ngày 05/01/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

Thị trấn Hà Long SKC 1,00 0,57 0,43

Trích lục: số 07/TLB  ngày 

06/01/2021, số 816/TLB  ngày 

15/12/2023, số 823/TLB  ngày 

15/12/2023 do Văn phòng  

đăng ký đất đai Thanh Hóa lập

Chuyển tiếp KH 

2024

2
Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất tổng hợp, cán tôn và vật liệu xây dựng tại 

cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong
Xã Hà Đông SKC 4,00 4,00

Trích lục số 109/TLĐC do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hoá lập ngày 05/03/2021.

Văn bản số 8556/UBND-THKT ngày 18/6/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc gia hạn hoàn thành dự án

Chuyển tiếp KH 

2024

3
Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất tổng hợp, cán tôn và vật liệu xây dựng tại 

cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong
Xã Hà Đông SKC 2,85 2,85

Trích lục số 858/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 31/12/2019. 

Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

4 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Đông Xã Hà Đông SKC 1,34 1,34
Thửa số 295, 389 tờ số 18; 

Thửa số 22-69 tờ số 22.

Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

5 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKC 0,76 0,76

Trích lục số 32/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 08/10/2021.

Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

1 Nhà máy nước sạch sinh hoạt huyện Hà Trung 



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

6
Sản xuất cát nhân tạo, cấu kiện bê tông cọc dự ứng lực, bê tông thương 

phẩm tại xã Hà Sơn
Xã Hà Sơn SKC 1,41 1,41

Trích lục số 32/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 08/10/2021.

Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

7 Khu sản xuất phi nông nghiệp thị trấn Hà Trung Thị trấn Hà Trung SKC 0,28 0,28
Thửa số 3, 15 tờ số 38 (BDDC 

thị trấn Hà Trung cũ).

Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày15/6/2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận cho Công ty TNHH 

VLXD Đức Tâm Lộc nhận chuyển nhượng, góp vốn, cho 

thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

8 Nhà máy chế tạo thép hình Thị trấn Hà Trung SKC 11,80 11,80

Trích lục số 955/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 21/12/2021.

Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 117/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp 

thuận chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

9 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Bắc Xã Hà Bắc SKC 1,46 1,46

Trích lục số 922/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 10/12/2024

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho Công ty TNHH 

Sunrise TH VINA nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng 

đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

10 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Bình Xã Hà Bình SKC 0,50 0,50

Trích lục số 1167/TLBĐ do Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hà Trung lập ngày 

07/9/2022.

phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024

11 Tổ hợp nhà máy chế biển nông sản tại xã Hà Long Thị trấn Hà Long SKC 3,00 3,00
Nghị quyết số 586/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

12 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Long Thị trấn Hà Long SKC 3,00 3,00 Thửa số 30-243 tờ số 81. phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024

13 Khu cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKC 1,40 1,40
Thửa số 10, 11 tờ số 28; Bản đồ 

khu vực Lâm nghiệp 
phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024

14 Khu cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKC 5,99 5,99

Thửa số 10, 11, 13 tờ số 28; 

Thửa số 3, 4, 5, 6, 149 tờ số 33; 

Bản đồ khu vực Lâm nghiệp

phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024

15 Mở rộng khu sản xuất và chế biến nông sản tổng hợp Lựu Sướng Thị trấn Hà Long SKC 0,68 0,68

Trích lục số 716/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 19/10/2021.

 Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

16
Xây dựng nhà đặt trạm bơm dẫn nước từ sông Hoạt về phục vụ sản xuất cho 

Nhà máy xi măng Long Sơn
Xã Hà Vinh SKC 0,05 0,05

Trích lục số 137/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 06/3/2024

Nghị quyết số 586/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chuyển tiếp KH 

2024

XXV Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1
Cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực 

Lam Sơn, xã Hà Vinh
Xã Hà Vinh SKS 89,80 15,96 73,84

Mảnh Chỉnh lý trích đo địa 

chính số: 01, 02, 03/CLTĐĐC 

do Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Hà Trung kiểm 

tra tháng 10/2021

Nghị quyết số 475/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 586/NQ-HĐND ngày 

15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Các văn 

bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 309/GP-BTNMT 

ngày 9/01/2018; số 2318/QĐ- BTNMT ngày 25/11/2021 về 

việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; số 

1539/QĐ-UBND của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án

Chuyển tiếp KH 

2024

2 Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tiến Xã Hà Tiến SKS 5,54 5,54

Trích lục số 39/TLBĐ do Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Thanh Hóa lập ngày 16/01/2025

UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đầu giá quyền khai thác 

khoáng sản tại QĐ 1115/QĐ-UBND ngày 06/4/2023; cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 60/GP-UBND ngày 

08/6/2023.

Chuyển tiếp KH 

2024

3 Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân Xã Hà Tân SKS 5,47 5,47

Trích lục số 15/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hoá lập ngày 07/01/2025

UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 

05/01/2024

Chuyển tiếp KH 

2024

4
Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, văn phòng, bãi chứa vật liệu xây dựng tại 

xã Hà Tân
Xã Hà Tân SKS 0,50 0,50

Trích lục số 928/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hoá lập ngày 21/12/2017

Văn bản số 13798/UBND-CN ngày 29/11/2016 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa

Chuyển tiếp KH 

2024



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

5 Dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường tại xã Hà Tân Xã Hà Tân SKS 7,01 3,05 3,96
Thửa số 157, 163, 173, 183 tờ 

số 30; Bản đồ lâm nghiệp.

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng mỏ tại Công văn 

số 8902/UBND-CN ngày 31/7/2017; phê duyệt trữ lượng tại 

Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 06/02/2018; phê duyệt 

quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 4343/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020; Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 

21/10/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt 

phương án đấu giá quyền khai thác khoán sản; Quyết định số 

1663/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác 

khoán sản 

Chuyển tiếp KH 

2024

6
Dự án khai thác mỏ đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà 

Tân, huyện Hà Trung
Xã Hà Tân SKS 4,74 2,61 2,13

Thửa số 2 tờ số 39; Bản đồ lâm 

nghiệp.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư số 4511/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của 

UBND tỉnh  Thanh Hóa; Giấy phép khai thác khoáng sản số 

205/GP-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh; gia hạn 

thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất tại tại Quyết định số 

197/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh.

Chuyển tiếp KH 

2024

Mở rộng khai trường mỏ đá spilit tại xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh SKS 2,81 2,81

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 

7640/UBND-CN ngày 31/7/2015 và Công văn số 

8360/UBND-CN ngày 17/7/2018; gia hạn tại Công văn số 

1931/UBND-CN ngày 20/02/2019.

Chuyển tiếp KH 

2024

Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh SKS 3,00 3,00

Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch khoáng sản; Quyết định số 

874/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 3,0 ha); Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 129/GP-UBND ngày 

15/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh SKS 5,58 5,58

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (diện 

tích 5,58 ha)

Chuyển tiếp KH 

2024

8
Khai thác mỏ đất san lấp và tận thu cát có hàm lượng Sio2 từ 68,75% đến 

75,52% (trung bình 71,98%) tại  xã Hà Vinh
Xã Hà Vinh SKS 8,50 8,50

Trích lục số 235/TLBĐ do Văn 

phòng Đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 01/04/2024

Nghị quyết số 586/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 188/GP-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định chấp thuận chủ trương số 

3594/UBND-CN ngày 04/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án; Quyết 

định số 5004/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thu hồi đất thực hiện dự án

Chuyển tiếp KH 

2024

9 Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Đông Xã Hà Đông SKS 5,99 5,99

Trích lục số 486/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 31/5/2024

Nghị quyết số 515/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 586/NQ-HĐND 

ngày 15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; 

Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất; Quyết định số 4777/QĐ-

UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

quyết định chủ trương đầu tư; Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 125/GP-UBND ngày 15/7/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa

Chuyển tiếp KH 

2024

7



Ghi chúSTT Hạng mục
Địa điểm xây dựng 

(Cấp Xã)

Diện tích 

kế hoạch 

2024 (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý
Sử dụng vào 

loại đất

Tăng thêm 

(ha)

10 Mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 6,00 6,00
Thửa số 107 tờ số 33; Bản đồ 

lâm nghiệp.

Nghị quyết số 609/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Giấy phép thăm dò khoáng 

sản số 45/GP-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Hà 

Sơn, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 6,0 ha); Quyết định số 

4249/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu 

tư

Chuyển tiếp KH 

2024

11 Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 2,00 2,00

UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay 

thế tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 2941/QĐ-

UBND ngày 5/8/2021.

Chuyển tiếp KH 

2024

12 Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 2,50 2,50

Giấy phép thăm dò số 88/GP-UBND ngày 24/7/2023 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 

08/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết 

quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp 

tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

13 Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung Xã Hà Sơn SKS 2,50 2,50

Trích lục số 569/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hóa lập ngày 09/7/2024

Nghị quyết số 515/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 586/NQ-HĐND 

ngày 15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; 

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư; Giấy phép khai thác khoán sản số 114/GP-

UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết 

định số 4284/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thu hồi đất thực hiện dự án; Quyết định 

số 756/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản mỏ đất san lấp

Chuyển tiếp KH 

2024

14 Mở rộng mỏ đá vôi làm VLXD xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 4,30 4,30

Công văn số 18409/UBND-CN ngày 08/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc đồng ý chủ trương đưa khu vực mỏ đá vôi vào 

Phương án bảo vệ, thăm dò và khai thác khoáng sản trong 

quy hoạch tỉnh

Chuyển tiếp KH 

2024

15 Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 1,60 1,60 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024

16
Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Sơn (Khai thác mỏ đá vôi làm VLXD 

thông thường tại xã Hà Sơn)
Xã Hà Sơn SKS 9,41 9,41

Trích lục số 176/TLBĐ do Văn 

phòng Đăng ký đất đai Thanh 

Hóa lập ngày 18/3/2024

Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư 

vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát nhận chuyển nhượng, 

nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hà 

Sơn, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

17 Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân Xã Hà Tân SKS 5,52 5,52

Thửa số 90, 93, 116, 135, 147, 

157, 342 tờ số 30; Bản đồ lâm 

nghiệp.

Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về quyết định chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư 

Chuyển tiếp KH 

2024

18 Mở rộng mỏ đá vôi tại xã Hà Đông, Hà Sơn Các xã: Hà Đông; Hà Sơn SKS 3,74 3,74 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch Chuyển tiếp KH 2024

19 Mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Hà Vinh Xã Hà Vinh SKS 150,51 68,41 82,10

Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định số 

1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Long Sơn 

thuê đất tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

Chuyển tiếp KH 

2024

20 Mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Hà Vinh Xã Hà Vinh SKS 55,52 55,52
Giấy phép thăm dò khoáng sản số 374/GPBTNMT ngày 

27/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyển tiếp KH 

2024
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21 Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh Xã Hà Vinh SKS 11,86 11,86

Trích lục số 704/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hóa lập ngày 1/11/2023.

Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường; Giấy phép thăm dò khoáng sản số 252/GP-

UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh

Chuyển tiếp KH 

2024

22 Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh Xã Hà Vinh SKS 21,60 21,60

Trích lục số 705/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hóa lập ngày 1/11/2023.

Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường; Giấy phép thăm dò khoáng sản số 251/GP-

UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh

Chuyển tiếp KH 

2024

23 Khai thác mỏ đất san lấp tại xã Hà Long (giai đoạn 1) Thị trấn Hà Long SKS 1,90 1,90

Trích lục số 252/TLBĐ do Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Thanh Hóa lập ngày 08/4/2024

Nghị quyết số 547/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 586/NQ-HĐND 

ngày 15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; 

Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất thực hiện dự án; Quyết 

định số 1228/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Hà Long, huyện 

Hà Trung (diện tích mỏ 1,91 ha); Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 212/GP-UBND ngày 04/11/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 

12/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư

Chuyển tiếp KH 

2024

24 Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Long Thị trấn Hà Long SKS 2,70 2,70 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024

25 Dự án khai thác khoáng sản xã Hà Sơn Xã Hà Sơn SKS 8,00 5,20 2,80

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai 

thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019

Chuyển tiếp KH 

2024

26 Mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông Xã Hà Đông SKS 3,30 3,30

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập hồ sơ cấp phép khai 

thác khoáng sản tại Công văn số 15723/UBND-CN ngày 

25/12/2017; phê duyệt quy hoạch khoáng sản tại Quyết định 

số 4343/QĐ-UBND ngày 14/10/2020.

Chuyển tiếp KH 

2024

XXVI Đất nông nghiệp khác

1 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hà Lĩnh Thị trấn Hà Lĩnh NKH 1,20 1,20 Các thửa thuộc tờ bản đồ số 19 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024
2 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hà Sơn Xã Hà Sơn NKH 7,70 7,70 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024
3 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hà Sơn Xã Hà Sơn NKH 11,11 11,11 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024
4 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hoạt Giang Xã Hoạt Giang NKH 2,53 2,53 Các thửa thuộc tờ bản đồ số 21 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024
5 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hà Sơn Xã Hà Sơn NKH 8,00 8,00 Các thửa thuộc tờ bản đồ số 19 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024

6 Dự án đất nông nghiệp khác thị trấn Hà Trung Thị trấn Hà Trung NKH 3,81 3,81
Các thửa thuộc tờ bản đồ số 12, 

13 (BDDC Hà Phong cũ).
phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024

7 Dự án đất nông nghiệp khác xã Hà Tân Xã Hà Tân NKH 5,40 5,40 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024
XXVII Các công trình, dự án còn lại

1 Khu sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Bắc Xã Hà Bắc SKC 3,52 3,52 Các thửa thuộc tờ bản đồ số 18. phù hợp Điều chỉnh quy hoạch
Chuyển tiếp KH 

2024
2 Khu cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hà Bắc Xã Hà Bắc SKC 2,67 2,67 Các thửa thuộc tờ bản đồ số 18 phù hợp Điều chỉnh quy hoạch

Chuyển tiếp KH 

2024

XXVIII
Các công trình dự án đã thu hồi đất đưa vào để thực hiện giao đất, đấu 

giá đất

1
Khu trung tâm Chính trị - Văn hóa - Thể thao (Khu tái định cư và khu dân 

cư mới xã Yên Dương)
Xã Yên Dương ONT 3,25 3,25

Quyết định thu hồi đất số 619/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 ; 

Quyết định thu hồi đất số 253/QĐ-UBND ngày 22/01/2022; 

QĐ thu hồi đất số 1022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022; Quyết 

định thu hồi đất số 2220/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của 

UBND huyện Hà Trung; Quyết định thu hồi đất số 2219/QĐ-

UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Hà Trung;  Quyết 

định thu hồi đất số 2614/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của 

UBND huyện Hà Trung; Quyết định thu hồi đất số 2342/QĐ-

UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Hà Trung; Quyết 

định thu hồi đất số 1220/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của 

UBND huyện.
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2 Khu dân cư đồng Hàng, tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung ODT 0,17 0,17
Quyết định thu hồi đất số 615/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 

của UBND huyện

3 Dân cư khu Đồng trước Thị trấn Hà Lĩnh ODT 1,20 1,20
Quyết định thu hồi đất số 10832/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND huyện Hà Trung

4 Sân thể thao xã Hà Hải Xã Hà Hải DTT 0,81 0,81

Quyết định số 10902/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 và Quyết 

định số 10903/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND 

huyện Hà Trung về việc thu hồi đất dự án.

5 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Yên Dương Xã Yên Dương DTT 0,81 0,81

Quyết định số 10661/QĐ-UBND và Quyết định số 

10662/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Hà 

Trung về việc thu hồi đất dự án

6 Khu dân cư UBND xã cũ
Xã Thái Lai (Xã Hà Thái 

cũ)
ONT 0,15 0,15

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND 

huyện Hà Trung về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia 

đình cá nhân tại xã Hà Thái

7 Khu trung tâm hành chính VHTT và dân cư  xã Hà Vân (thôn Vân Hưng) Xã Hoạt Giang ONT 0,48 0,48
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

8 Khu dân cư Đỗi (giai đoạn 2) Thị trấn Hà Long ODT 2,57 2,57

Quyết định thu hồi đất số 9902/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 

của UBND huyện Hà Trung; Quyết định thu hồi đất số 

9900/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện Hà 

Trung

9 Khu dân cư Đỗi Thị trấn Hà Long ODT 0,79 0,79

Quyết định thu hồi đất số 4655/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 

của UBND huyện Hà Trung; Quyết định thu hồi đất số 

4656/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện Hà 

Trung; Quyết định thu hồi đất số 3025/QĐ-UBND ngày 

30/06/2020 của UBND huyện Hà Trung;Quyết định thu hồi 

đất số 3024/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 của UBND huyện 

Hà Trung;Quyết định thu hồi đất từ số 497 đến 503/QĐ-

UBND ngày 25/01/2019 của UBND huyện Hà Trung;

10 Khu dân cư thôn Kim Hưng, Kim Phát (khu vực 5a) Xã Hà Đông ONT 1,92 1,92
Quyết định thu hồi đất số 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 

của UBND huyện Hà Trung

11 Khu dân cư Đồng Hưng Xã Yến Sơn ONT 1,48 1,48
Quyết định thu hồi đất số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 

của UBND huyện Hà Trung

12 Chợ Dừa xã Hà Vinh Xã Hà Vinh DCH 0,30 0,30
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

13 Trường trung học cơ sở Hà Ngọc Xã Hà Ngọc DGD 0,96 0,96
Quyết định thu hồi đất số 3311/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 

của UBND huyện Hà Trung

14 Chợ Đình Trung xã Yên Dương Xã Yên Dương DCH 0,30 0,30
Quyết định thu hồi đất số 6322/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 

của UBND huyện Hà Trung

15 Khôi phục, tôn tạo chùa Thiên Huống Xã Hoạt Giang TON 0,67 0,67
Quyết định thu hồi đất số 2366/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 

của UBND tỉnh Thanh Hóa

16 Dự án khu dân cư Tứ Quý Xã Hà Sơn ONT 0,22 0,22

Quyết định số 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 

5170/QĐ - UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Hà 

Trung về việc thu hồi đất thực hiện GPMB dự án: Khu danh 

lam thắng cảnh đền Hàn Sơn xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa (Hạng mục: San nền khu dịch vụ thương  

mại và bãi đỗ xe; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất ở khu dân cư 

Tứ Quý xã Hà Sơn).

17 Điểm xen cư thôn Giang Sơn 9 Xã Hà Sơn ONT 0,26 0,26
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

18 Điểm dân cư khu Đồng Miền thôn Thanh Trung Xã Hoạt Giang ONT 0,92 0,92

Quyết định thu hồi đất số 10041/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021 của UBND huyện Hà Trung; Quyết định số 2817 

ngày 25/7/2024 về việc phương án đấu giá quyền sd đất ở hộ 

gd, cá nhân tại xã Hoạt Giang

19 Khu Long Sơn (Khu Tái định cư đường cao tốc Bắc - Nam) xã Hà Tiến Xã Hà Tiến ONT 0,05 0,05
Quyết định thu hồi đất số 1105/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 

của UBND huyện Hà Trung

20 Khu xen cư thôn Phong Vận Thị trấn Hà Trung ODT 0,37 0,07
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

21 Khu dân cư Đồng Vang Thị trấn Hà Trung ODT 0,15 0,07
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa
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22 Khu dân cư Ao Bệnh Viện Thị trấn Hà Trung ODT 0,03 0,03
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

23 Xen cư trường Mầm non Yên Tùng Xã Hà Hải ONT 0,03 0,03
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

24 Khu dân cư Đồng giữa thôn 3
Xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
ONT 0,32 0,02

Quyết định thu hồi đất số 5765/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 

của UBND huyện Hà Trung

25 Điểm dân cư nông thôn thôn Bồng Sơn Xã Hà Tiến ONT 0,08 0,02
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

26 Khu dân cư nam núi phấn Thị trấn Hà Trung ODT 3,92 3,92

Quyết định thu hồi đất số 920/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 và 

1459/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện Hà 

Trung

27 Khu dân cư khu trung tâm xã Hà Lai
Xã Thái Lai (Xã Hà Lai 

cũ)
ONT 2,34 1,94

Quyết định thu hồi đất số 5035/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 

của UBND huyện Hà Trung

28 Trường mầm non xã Hà Hải Xã Hà Hải DGD 0,51 0,51

Quyết định số 12196/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 và Quyết 

định số 12197/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND 

huyện Hà Trung về thu hồi đất dự án

29 Trạm y tế xã Hà Thái
Xã Thái Lai (Xã Hà Thái 

cũ)
DYT 0,09 0,09

Quyết định thu hồi đất số 4329/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 

của UBND huyện Hà Trung

30
Khu trung tâm xã Hà Giang (Hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư trung tâm xã Hà Giang, huyện Hà Trung)
Xã Hà Giang ONT;DHT 5,34 0,91

Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

31

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung để phục vụ dự 

án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây 

dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, phía đông giai đoạn 

2017-2020,

Thị trấn Hà Lĩnh ODT 0,50 0,50
Quyết định thu hồi số 1329, 1330/QĐ-UBND ngày 

26/3/2020 của UBND huyện Hà Trung

32 Khu dân cư Mạ Bậc Nương, thôn 2, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung xã Hà Ngọc ONT 0,26 0,26
Quyết định thu hồi số 1353/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của 

UBND huyện Hà Trung

33 Xây dựng khu trung tâm hành chính xã Hà Ngọc (hạng mục đất ở) xã Hà Ngọc ONT 0,34 0,34
Quyết định thu hồi số 659-687/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 

của UBND huyện Hà Trung

34
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xen cư lô 3 đường TTVH  huyện, thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung
Thị trấn Hà Trung ODT 0,04 0,04

Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

35 Khu dân cư mới phía Đông thị trấn (phân khu 1) Xã Yến Sơn ONT 10,01 10,01

Quyết định thu hồi số 285/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, số 

589/QĐ-UBND ngày 28/02/2022, số 803/QĐ-UBND ngày 

14/3/2022, số 1329/QĐ-UBND ngày 15/4/2022, số 

1615/QĐ-UBND ngày 11/5/2022, số 2079/QĐ-UBND ngày 

31/5/2022, số 2763/QĐ-UBND ngày 12/7/2022, số 

3303/QĐ-UBND ngày 24/8/2022, số 3892/QĐ-UBND ngày 

30/9/2022, số 1149/QĐ-UBND ngày 30/9/2022, số 

1223/QĐ-UBND ngày 07/4/2023, số 2014/QĐ-UBND ngày 

26/5/2023, số 2079/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND 

huyện Hà Trung ... Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-

UBND ngày 28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

36 Khu dân cư mới phía Đông thị trấn (phân khu 2) Xã Yến Sơn ONT 10,01 10,01

Quyết định thu hồi số 284/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, số 

588/QĐ-UBND ngày 28/02/2022, số 804/QĐ-UBND ngày 

14/3/2022, số 1331/QĐ-UBND ngày 15/4/2022, số 

1612/QĐ-UBND ngày 11/5/2022, số 2080/QĐ-UBND ngày 

31/5/2022, số 2762/QĐ-UBND ngày 12/7/2022, số 

3304/QĐ-UBND ngày 24/8/2022, số 4603/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022, số 5174/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, số 

1221/QĐ-UBND ngày 07/4/2023, số 2015/QĐ-UBND ngày 

26/5/2023, số 2082/QĐ-UBND ngày 01/6/2023, số 677/QĐ-

UBND ngày 09/2/2024, số 2826/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 

của UBND huyện Hà Trung, ... Quyết định danh mục đấu 

giá số 832/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa
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37 Khu dân cư mới phía Đông thị trấn (phân khu 3) Xã Yến Sơn ONT 10,00 10,00

Quyết định thu hồi số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, số 

587/QĐ-UBND ngày 28/02/2022, số 1043/QĐ-UBND ngày 

30/02/2022, số 1330/QĐ-UBND ngày 15/4/2022, số 

1940/QĐ-UBND ngày 25/5/2022, số 2735/QĐ-UBND ngày 

08/7/2022, số 3395/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, số 992/QĐ-

UBND ngày 16/3/2023, số 1339/QĐ-UBND ngày 

13/4/2023, số 2019/QĐ-UBND ngày 26/5/2023, số 

2075/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND huyện Hà 

Trung ... Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND 

ngày 28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

38 Cụm công nghiệp Hà Dương Xã Yên Dương SKN 19,35 19,35

Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND 

huyện Hà Trung; Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 

23/9/2016 của UBND huyện Hà Trung; Quyết định số 

6367/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Hà 

Trung; Quyết định số 5281/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của 

UBND huyện Hà Trung; Quyết định số 6368/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2016 của UBND huyện Hà Trung; các Quyết 

định thu hồi đất ...

39 Xen cư khu cửa trạm y tế Xã Hà Hải ONT 0,23 0,23
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

40 Đất ở xen cư khu gốc Bàng Xã Hà Hải ONT 0,55 0,55
Quyết định thu hồi số 5077/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa

41 Khu dân cư mạ Đồng Thong, Thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc Xã Hà Bắc ONT 0,69 0,04
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

42 Khu dân cư Đồng Vừng Thị trấn Hà Trung ODT 0,43 0,04
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

43

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (Giai 

đoạn 2)

Thị trấn Hà Long ODT 2,95 1,04
Quyết định danh mục đấu giá số 832/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

44 Dự án đường dây 500KV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa Các xã: Lĩnh Toại; Hà Hải DNL 1,16 1,16

Quyết định thu hồi số 2133/QĐ-UBND ngày 26/05/2024 số 

2132/QĐ-UBND ngày 26/5/2024 của UBND huyện Hà 

Trung;


